NGUYỄN ĐĂNG, DÒNG HỌ NỔI TIẾNG Ở LÀNG PHÙ CHÁNH, 

HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH
NNC. NGUYỄN NGỌC TRAI
Cán bộ hưu trí tại Quảng Bình

Dòng họ Nguyễn Đăng ở làng Phù Chánh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ Bắc Ninh vào định cư ở Quảng Bình theo chúa Nguyễn lập xứ Đàng Trong. 

Ở Quảng Bình, thời bấy giờ có nhiều dòng họ nối nhiều đời làm quan, nhưng dòng họ Nguyễn Đăng được sách sử Quốc sử quán triều Nguyễn lại ghi chép đầy đủ cả 3 đời: Hiệp biện Đại học sĩ, Thượng thư Nguyễn Đăng Tuân; Hiệp biện Đại học sĩ, Thượng thư Nguyễn Đăng Giai; Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hành. Dòng họ Nguyễn Đăng còn có Cử nhân Nguyễn Đăng Củ và con trai Nguyễn Đăng Củ là Phó bảng Nguyễn Đăng Cư. 

Hiệp biện Đại học sĩ, Thượng thư Nguyễn Đăng Tuân*

Nguyễn Đăng Tuân, tự Tín Phu, hiệu Thận Trai, thụy Văn Chính.

Ông xuất thân trong một gia đình nho học, tính tình thuần chất, lối học chủ yếu về nghĩa lý.

Đầu đời Gia Long (1802), do có học vấn văn học, được cống cử vào làm việc ở viện Hàn lâm, rồi đã được bổ nhiệm làm quan Tri huyện huyện Ngọc Sơn (nay thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), rồi được điều về kinh sung chức Tư giảng ở Công phủ, sau làm Thị giảng ở cung Chấn Hanh.

 Năm Minh Mạng thứ 1 (năm 1820), được bổ làm Thiêm sự (đời Gia Long: chức quan giúp việc Trưởng quan) bộ Lễ. Khi triều Nguyễn bắt đầu đặt văn phòng giao cho Nguyễn Đăng Giai và một số quan để coi giữ đồ thượng bảo và văn thư, chương tấu, đồ bản, sổ sách…

Lúc làm bộ Lễ, Nguyễn Đăng Tuân đã có đóng góp rất lớn cho triều đình nhà Nguyễn mới ứng vị lập triều. Nguyễn Đăng Tuân dâng sớ xin đình các việc công tác: “Quân dân đang bị bệnh tật, không nên bắt làm nhọc lắm. Dương thịnh thì âm suy, cũng là một nghệ thuật để ngăn tai biến”. Đặc biệt ông dâng sớ 6 điều quan trọng.

1. Đặt viện Ngự sử để đàn hặc sửa chữa phương thức làm quan.

2. Đặt chức Thái phỏng sứ để xét nghiệm thú thần người tài, người kém. Xin chọn quan Kinh, người nào thanh liêm, trung thực, đứng đắn, trong sạch, thì sai đi các châu, huyện, xét chính tích, xem tình dân để xem các thủ thần có giỏi hay không và để thấu lợi bệnh của tiểu dân.

3. Bớt tiêu phí vô ích, bớt những viên chức thừa đi…

4. Đặt nhà học ở các doanh trấn châu huyện. Xin chọn những bậc lão sư, túc nho (có đủ kiến thức) làm trợ giáo.

5. Mở khoa Ân thí.

6. Cử hành việc thờ tự gia ân.

Vua sai đình thần lần lượt thi hành.

Minh Mạng năm thứ 2 (1821), lấy thự bảo khanh Nguyễn Đăng Tuân làm Cai bạ Quảng Nam. Tháng 9 năm đó, vua triệu Cai bạ Quảng Nam Nguyễn Đăng Tuân về kinh, sai lấy nguyên hàm, sung chức Quang lộc Tự khanh, tham bồi công việc ở bộ Lễ. Tháng 3 năm 1823, ông làm biện lý công việc ở bộ Binh rồi sau đó được giữ chức thự Tham tri bộ Lễ.

Minh Mạng năm thứ 8 (1829), được bổ làm Hộ tào Bắc thành (Cơ quan giữ việc chuyển vận lương từ Quảng Bình trở ra), rồi chuyển làm Binh tào vào làm Hữu Tam tri bộ Lễ. Minh Mạng thứ 11 (1832), nhà vua chủ trương sửa chữa luật lệ, ông được sung chức Phó Tổng tài (chức vụ tương đương lục bộ thời bấy giờ). Năm 1833, ông cử hàm Tả Tham tri bộ Lễ. Minh Mạng năm thứ 14 (1835), ông đến kinh chầu mừng lễ khánh tiết nhà vua, nhà vua làm thơ tặng cho. Minh Mạng năm thứ 16 (1837), sung chức Sư bảo của hoàng tử (thầy dạy các hoàng tử). Vua rất trong mong bắt buộc làm cho có thành hiệu. Việc dạy học hoàng tử, dạy bảo nghiêm, mà có phép, từng tâu vua nói: “Các hoàng tử ở nhà Tập thiện, lúc tiến, lúc dừng, phần nhiều chưa hợp lễ, nếu cho giảng tập lễ phép thường thôi, sợ khó nên người có đức. Xin tham chước khuôn phép giảng học về năm Minh Mạng thứ 4 (1825), nghĩ định điều lệ, để cho cách dạy từ bé được đúng đắn và liệt ra tiết mục rõ ràng dâng lên”.

Vua y lời tâu.

Minh Mạng thứ năm 37 (1838), vua ban hàm Thượng thư cho Tham tri bộ Lễ Nguyễn Đăng Tuân. Hàm Thượng thư bộ Lễ, nhưng vẫn sung làm thầy dạy các hoàng tử, trong đó có vua Thiệu Trị. Vua đánh giá, Đăng Tuân theo hầu đã lâu, học hành vào bậc lão thành, vua đã đặc biệt yêu thương; lại thấy hoàng tử, hoàng tôn đến học ngày càng nhiều, nên sai đề cử người mà mình biết có thể sung chức giảng tập và chánh tự…

Nguyễn Đăng Tuân lại tâu: “Thần nghe, đức tất phải học thì sau mới thành, học tất phải giảng thì sau mới rõ, vì là nguồn vực của thầy và bạn có tự đem lại dần dần. Nay hoàng tử ra mở phủ riêng, ngày càng thêm lên, mà học đường giảng tập có 10 người, chính tự có 5 người, xin đặt mỗi chức 5 người nữa để đủ giảng tập. Lại xin đặt chức hoàng tử tám thiện 2 người, để sớm hôm quanh hiền cùng nhau ngõ hầu có bổ ích”.Vua đều nghe theo.

Vua Minh Mạng mất, vua Thiệu Trị lên ngôi (năm 1841), ông vào viếng quốc tang. Vua Thiệu Trị an ủi, hỏi han, toan bổ làm Thượng thư bộ Lễ, ông khẩn thiết xin từ, vua bèn ban cho thật hậu rồi cho về. Ông làm bài biểu tạ nói rằng: “Chỉ xin rộng một đạo hiếu để ban ra luân thường, rõ chín đạo thường mà lập đạo trị nước”. Vua nói rằng: “Vài lời nói ấy có rạng rỡ hơn…”.

Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), bắc tuần ra miền Bắc, khi trở về, thăng thụ Hiệp biện Đại học sĩ, sung chức Sư bảo như cũ. Sách Đại Nam thực lục1 chép: Khởi phục Thượng thư bộ Lễ đã về hưu trí là Nguyễn Đăng Tuân sung chức Sư bảo của hoàng tử, hoàng đệ. Vua dụ rằng: “Đế vương ngày xưa, mến yêu con em, tất phải chọn người chính nhân quân tử để làm thầy dạy dỗ, cốt mong cho đức nghiệp của con em ngày một tấn tới thành tựu. Nhà nước được trị yên lâu dài, là bởi ở đó, quốc gia ta, đời đời vun đắp nền nhân hậu… Hoàng tử, hoàng đệ đã dần lớn, dạy chính đạo từ lúc còn nhỏ, chính là lúc này2. 

Khi già yếu, ông lại cố xin nghỉ việc, vua đành cho ông nghỉ, gia ban các thứ thuốc, vàng trong kho, cấp cho thuyền công để đưa trở về làng. Khi từ giã vua về làng, Nguyễn Đăng Tuân tạ ơn vua Thiệu Trị: “Chỉ xin rộng một đạo hiếu để ban ra luân thường, rõ chín đạo thường mà lập đạo trị quốc. Chín đạo đó là:

1. Sửa mình; 2. Thân yêu trăm họ; 3. Tôn trọng người hiền; 4. Kính trọng đại thần; 5. Thể tất quân thần; 6. Thương yêu muôn dân; 7. Khuyên lơn trăm họ; 8. Phủ ủy người phương xa; 9. Bao dung nước chư hầu”.

Đây là những tư tưởng tiến bộ, giúp vua trị nước yên dân.

Nguyễn Đăng Tuân tự đặt tên hiệu là Thận Trai, tính thận trọng ít nói, trải thờ ba triều sung làm chức Bảo phó lâu năm, sau khi về vua nhớ không nguôi.

Thiệu Trị năm thứ 4 (1844), vua sai Nội các mang sắc thư đến nhà hỏi thăm sức khỏe, thực thụ hàm Vĩnh Lộc đại phu Hiệp biện Đại học sĩ, hàng năm chia một nửa nguyên bổng, lại cho một người con thứ tập ấm làm Tư vụ, cùng cháu là Cử nhân Đăng Hành đều ở nhà phụng dưỡng.

Nguyễn Đăng Tuân dâng sớ khẩn thiết từ chối, nói thần là con nhà tầm thường, làm quan đến Thự Tòng nhất phẩm, đã không làm được các công việc, chỉ chống gậy ở làng, vui xem thái bình, đã lấy làm may lắm mà vượt quá phận rồi, thế mà thân ở chốn đồng nội ngồi lên bậc cao, không phải có thực trạng xét công, mà chịu ơn sâu đặc cách, lòng thần vẫn không tự yên, là một điều. Thần trải thờ 3 triều (Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị), nhờ lương bổng làm quan đã lâu. Cha ông thần có ruộng để lại 100 mẫu làm lấy mà ăn, không đến nỗi thiếu thốn; hơn nữa được nhiều lần ban cho bạc lụa ưu hậu, cũng đủ nuôi sống lúc tuổi thừa. Con thần là Đăng Giai hiện được chi lương Tòng nhị phẩm, số thừa về lương bổng ấy, hàng năm thường biếu thần một nữa, để chi phí về củi, gạo. Nay lại được ấm thụ cho con thứ của thần là Đạc, cháu đích tôn của thần là Đăng Hành đều ở nhà để phụng dưỡng, thì hết thảy đồ phụng dưỡng về ăn mặc của thần thường yên lòng, về việc hỏi đồ ăn còn thừa (kinh Lễ có nói: Khi cha mẹ ăn món ăn còn thừa lại, thì con phải hỏi món ăn thừa cha mẹ muốn cho ai, thì cho người ấy) mà không lo về sự không đủ. Nay chịu lộc quá phân lượng, lòng thần thấy không được yên, là hai điều; vả lại thần nghe người đời xưa nói rằng: “Phàm việc gì cũng nên để đức có thừa không hết về sau, làm quan nên lấy thanh bạch mà để cho con cháu”, tấm lòng từ lúc bình sinh của thần tưởng chắc là thánh minh đã soi thấu rồi. Nên nhờ lòng nhân từ của Thánh thượng rũ lòng thương xót thì về khoản hàng năm chi một nửa lương bổng, thần xin kính lĩnh một kỳ để được vinh hạnh về của vua ban cho, mà tỏ rõ đạo khuyên trung, khuyên hiếu của Hoàng thượng. Đến như việc gia thưởng quan hàm, cùng khoản chi bổng từ sang năm trở về sau, thì xin chiều theo chí của thần chuẩn cho đình miễn. Thế thì không đến nỗi hại lẽ công về danh khí (Danh khí tức là quan tước và áo mũ, xe võng của triều đình ban cho) của triều đình, mà con cháu của thần đời đời được nhờ phúc cùng nước đều vui, dài đức trạch của nhà về sau này, tức là thần đã chịu ơn nước, không biết gấp mấy lần rồi. Khi dâng sớ lên vua bằng lòng về lời tâu ấy.

Mùa đông năm ấy (1844), Nguyễn Đăng Giai mất, thọ 73 tuổi, được truy tặng Thiếu sư (thời Nguyễn: Chỉ là gia hàm cho đại thần, không có chức sự nhưng rất tôn trọng), tên thụy là Văn Chính, sắc cho ty chức trách hậu cấp cho, để sửa việc tang, sai quan đến tế, lại sai lấy thơ vua làm và soạn sự trạng khắc vào bia đá, dựng ở nơi làng ở. 

Tự Đức năm thứ 1 (1848), vua truy nghĩ đến có làm 2 bài thơ và dụ rằng: “Thận Trai tiên sinh, trước sung Tây Tịch (Tây Tịch Minh đế đời Hán tôn Hoàn Vinh lấy lễ làm thầy, thường đặt ghế cho Vinh ngồi quay mặt hướng Đông, cho nên gọi thầy là Tây Tịch), giúp ích rất nhiều vẫn canh cánh trong lòng không thể thôi được. Sai mang thơ đến đọc để tế điện. Sau sứ thần lại nói cảnh nhà thanh bạch, sắc cho ty có chức trách dựng nhà thờ”. Đại Nam thực lục3 còn chép: “Sai quan đến tế viên cố Hiệp biện Đại học sĩ, tặng Thiếu sư, húy Văn Chính là Nguyễn Đăng Tuân. Lại đem thơ ngự chế tuyên đọc ở từ đường. Chuẩn cho con là Nguyễn Đăng Giai (thự Hiệp biện Đại học sĩ, lĩnh Hình bộ, Thượng thư) về quê vài ngày thăm mộ”. Tự Đức năm thứ 21 (1868), tháng 8, vua nghĩ tết Vạn thọ đại khánh, vua lại nghĩ các quan đại thần đã chết, đều ban cho tuần tế ở tận nhà. Đến Tự Đức năm thứ 25 (1872), vua dụ rằng: “Bản triều gia pháp rất nghiêm, trẫm thấy đầu năm Minh Mạng, hoàng tử ra nhà đọc sách, kén chọn cẩn thận bậc lão thành có đức vọng làm chức thầy dạy như Ngô Đình Giới, Nguyễn Đăng Tuân đều nổi tiếng là biết đạo làm thầy”4. 

Nguyễn Đăng Tuân có 4 người con: Nguyễn Đăng Giai; Nguyễn Đăng Đạc, ấm thụ Tư vụ; Nguyễn Đăng Xuân, làm Tri phủ Nghĩa Hưng; Nguyễn Đăng Đống.            

Hiệp biện Đại học sĩ, Thượng thư Nguyễn Đăng Giai, danh thần nổi tiếng, huân công vẻ vang
Nguyễn Đăng Giai con của Nguyễn Đăng Tuân, tên tự là Toản Phu.

Ông là người có tướng lạ, đức tài, mưu lược, được thăng tiến liên tục từ lúc còn trẻ tuổi. Năm Minh Mạng thứ 1 (1820), bắt đầu bổ vào Hàm lâm rồi thăng lên Lang trung bộ Hộ. Năm Minh Mạng thứ 10 (1831), được thăng Thự Tham hiệp trấn Nam Định.

Minh Mạng thứ 12 (1833), sung chức khảo trường Nghệ An, rồi đợi bổ Bố Chính Thanh Hóa. Ra nhận chức ở Thanh Hóa, ông thấy hàng năm bị giặc làm trở ngại quan quân đi tuần biển, thường vì không có công trạng bị tội, đã tâu triều đình về Thủy Sư trong hạt, tình hình thuyền nước Thanh và cho tăng cường lực lượng. Vua khen dụ rằng: “Đăng Giai có kiến thức, những điều đã trình bày phần nhiều thiết thực trúng cơ nghi; liền cho Hộ lý quan phòng cửa tuần phủ. Khi gặp nạn đói dân xiêu dạt đến tìm ăn, ông tâu xin đặt sở Dưỡng tế, lại xin mở đường cảng và lấy đá núi, lấy tiền trả công thay cho tiền phát chẩn; Đăng Giai hết lòng trù tính cứu chữa, truyền chỉ khen ngợi.

Minh Mạng thứ 14 (1835), Tổng đốc quân vụ đại thần Đăng Giai được sung chức Tham tán. Những năm này Ninh Bình có giặc, Đăng Giai tâu trình về cơ nghi tiễu giặc. Ông tâu: “Thần đã sức ngay cho các châu, huyện ở phủ Trấn Man và Thọ Xuân bắt nhiều thổ dân để đóng chặn. Xin sắc xuống cho tỉnh Nghệ An dự ngăn phòng ở các đường cốt yếu Trấn Ninh… để cắt đứt đi lại của bọn giặc…”.

Những nội dung tâu trình của Đăng Giai, vua cho là những điều trù nghĩ có thể làm được. Đăng Giai tự đem binh tượng đến thẳng Ninh Bình cùng với Quang Cự tiến quân đóng ở phủ Thiên Quan (nay là Nho Quan).

Minh Mạng năm thứ 16 (1837), Nguyễn Đăng Giai làm Bố Chính tỉnh Thanh Hóa, ông đã tâu một số công việc về hợp nhất địa giới các huyện về chuyển dời địa điểm các huyện cho phù hợp hơn (hai huyện Thạch Thành và Quảng Địa hợp lại làm một có tên huyện Quảng Bình)… (Đại Nam thực lục,Tập 4, tr.91).

Buổi đầu Thiệu Trị, thự Tổng đốc Ninh - Thái, xin đặt kho ở huyện Văn Giang, để phòng vận chở. Đăng Giai ở ngoài lâu, vua thường khen là có tài làm việc ở chỗ phồn kịch và khen là nhà nối đời làm quan.

Năm 1841, Nguyễn Đăng Giai được vua điều về giữ chức Tuần phủ Bắc Ninh; tháng 7 năm 1841, được cử làm thự Tổng đốc Ninh - Thái5. Vua dụ rằng: “Ninh - Thái ở chỗ nhiều việc, phải xét việc khó khăn, có phương kế để yên dân, chống giặc”.

Năm 1842, thự Tổng đốc Ninh - Thái tâu vua khi vua triệu về kinh hỏi tình hình: Dân các làng trước đây hay kiện cáo nhau, đến nỗi khai hảo số nhân đinh không có, lâu ngày thành ra điêu tàn hao hụt, tuy thường được nhờ ơn cứu giúp, có khởi sắc dần, song những dân bị khổ lâu ngày chưa được no đủ. Vua nói: “Ngươi là viên quan đầu địa phương, nên gia tâm nâng đỡ cho dân, khiến họ trở lại đầy đủ, để xứng với ý trẫm thương nuôi nhân dân”6.

Thiệu Trị thứ 3 (1843), giặc Thổ ở Sơn Tây nổi lên, vua bèn cử Đăng Giai làm thự Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên. Vì có công dẹp giặc, ông được gia một cấp trác dị và các hạng kim tiền, nhẫn ngọc.

Thiệu Trị năm thứ 4 (1844), vua cho Đăng Giai có công vỗ yên ngăn ngừa, cho thực thụ Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên. Sách Đại Nam thực lục7 chép: “Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên xin lại kinh chiêm cận. Vua dụ nên gia tâm chỉnh lý, đốc sức quan lại, vỗ yên cõi biên, hòa hợp nhân dân để cho địa phương được yên tĩnh đợi sau cùng cho về chiêm bái cũng chưa muộn.
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Sau có tang cha xin nghỉ việc, vua an ủi: Sơn - Hưng - Tuyên là nơi địa phương quan trọng ở Bắc Kỳ, việc bắt giặc ở Tuyên Quang chưa làm xong, ngươi hãy vì trẫm đến trấn ở đây. Đăng Giai cũng có công tiễu trừ bọn giặc, bắt được bè lũ giặc là Nông Hùng Thạc nên được thưởng gia một cấp.

Thiệu Trị năm thứ 6 (1846), đổi làm Tổng đốc Hà - Ninh (Hà Nội, Ninh Bình). Thời kỳ làm Hà - Ninh, ông có công trong việc đắp đê các sông Cái tức sông Hồng, sông Thái Bình…
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Năm 1847, Đăng Giai có tập tâu: “Phép của tiên vương, phàm có nước tất có đô thành, triều đình hội kiến, giảng điều tin, sửa điều hòa mục không gì là không làm ở đấy là để giữ cội gốc của nước, trọng phong hóa của nhà vua để bớt khó nhọc cho người mà đỡ phí hao. Nước ta từ đời Lê trở về trước, quốc hiệu gọi là An Nam, đóng đô ở Thăng Long, cho nên lễ bang giao các triều, đều thi hành ở đấy cả. Đó là chính lý… Thế tổ Cao hoàng đế ta, cõi bờ thống nhất, đóng đô ở Phú Xuân, bình định cả nước, thông hiếu nước Thanh; trước hết chỉnh lại tên nước, gọi là nước Việt Nam, danh hiệu đã sửa lại, đô ấp đổi mới, đã không phải như Đinh, Lý, Trần, Lê trước. Thành Thăng Long là Đông Đô và đời nay là một tỉnh thành… Việc bang giao tất phải thi hành ở kinh sư, thì ở ta có lời vô cùng và ở người có lẽ tất phải theo. Không có gì đáng ngờ nữa. Và nước ta là một nước văn hiến, nước Thanh cũng là nước giữ lễ, theo hay không theo, coi ở lễ có nên hay không. Ta lấy cái lẽ mà nói thì lời rõ ràng, nghĩa chính đáng, người nước Thanh sẽ nói thế nào để chối được ư?... Vua cho lời nói là phải. Sau nhà Thanh cho sứ vào kinh làm lễ bang giao, tình ý thỏa hợp. Vua cho Đăng Giai đầu tiên kiến nghị ra giữ được quốc thể lắm, thưởng một đồng kim tiền có chữ “Long vân khế hội”.

Thời làm Tổng đốc Ninh - Thái, Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên, Tổng đốc Hà - Ninh (Hà Nội - Ninh Bình) ông đã xây chùa Báo Ân (với triết lý Phật giáo: Ai đức cao, ân trọng sẽ được đền bồi; ai làm điều ác phải chịu tội). Chùa Báo Ân đồ sộ cổng tam quan hướng ra sông Cái (sông Hồng), cửa hậu tựa lưng Hồ Gươm.

Chùa còn có tên Liên Trì (trong khuôn viên chùa đào nhiều hồ trồng bạt ngàn  sen) tục gọi chùa Ông Thượng (Bởi ông là Tổng đốc Hà Nội thời bấy giờ). Khi xây chùa, ông đã đứng ra quyên góp, vận động tịnh tài (tiền sạch) 36 phố phường người Kẻ Chợ (Hà Nội); huy động thợ giỏi khắp tỉnh thành mọi miền đất nước để xây chùa. Chùa lớn có 180 gian, tôn trí 200 pho tượng có giá trị nghệ thuật cao, biểu hiện văn hóa Phật giáo và tâm linh tín ngưỡng.

Theo các tư liệu cũ, chùa xây dựng đầu triều vua Thiệu Trị và hoàn thành vào năm 1847. Năm 1889, thực dân Pháp phá ngôi chùa để xây phủ Thống sứ Bắc Kỳ và nhà “Dây thép” (nhà bưu điện Bờ Hồ hiện nay).

May thay, cho dù trải qua bao biến thiên của lịch sử, của thời gian, tháp Hòa Phong vẫn tồn tại cùng tháp Bút Tháp, Tháp Rùa đánh dấu một thời kỳ lịch sử đầy biến động của dân tộc.

Tự Đức năm thứ 1 (1848), ông được thăng thự Hiệp biện Đại học sĩ. Sách Đại Nam thực lục8 chép: “Cho Tổng đốc Hưng - Sơn - Tuyến là Nguyễn Đăng Giai thăng thự Hiệp biện Đại học sĩ, vẫn giữ nguyên chức cũ”. Tháng 3 năm 1848, vua cho thự Hiệp biện Đại học sĩ, lĩnh Sơn - Hưng - Tuyên Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai được khâm điển về kinh lĩnh Thượng thư bộ Hình, Thượng thư bộ Hình Phan Thanh Giản đổi bổ Thượng thư bộ Lại9. Tự Đức năm thứ 2 (1849), tháng 01, Hiệp biện Đại học sĩ lĩnh Thượng thư bộ Hình kiêm sung Phó Tổng tài Quốc sử quán10. 

Tháng 3 năm 1849, Đăng Giai xin đúc nhiều tiền kẽm11. Tháng 7 năm 1849, vua thưởng cho Đăng Giai một đồng kim tiền hạng lớn chạm chữ “Long vân khế hội” (Rồng mây gặp hội, ý nói vua tôi hợp nhau vui vẻ)12.

Tự Đức năm thứ 3 (1850), tháng 1, đặc cách Đăng Giai sung Hữu Kỳ (Hữu Kỳ: Tức Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa) kinh lược Đại sứ lĩnh Tổng đốc An - Tĩnh, kiêm coi đạo Thanh Hóa. Đăng Giai cầm cờ tiết đi ra Bắc. Trước khi đi vua tặng 300 quan, cầm phù tiết đến nơi để làm việc lợi, bỏ việc tệ, chọn lọc quan lại, họp yên nhân dân.

Đại Nam thực lục 13,14 chép: “Nguyễn Đăng Giai khi mang cờ tiết ra Bắc dâng sớ nói về yên họp quân dân, cộng 6 việc: Cấp bằng cho thuyền buôn mua thóc gạo Bắc Kỳ chở bán cho dân đói… Thợ cưa, thợ đóng thuyền hao hụt đi hoãn đòi 3 năm…”.

Ông tiếp tục dâng sớ tâu 4 việc:

- Nghệ An, Hà Tĩnh hợp lại thành một tỉnh.

- Các huyện An Thành, Lương Sơn, Nghĩa Đường, Quế Phong, Thúy Văn, Chương Dương, Kỳ Sơn, Hội Nguyên, Vĩnh Hòa ở tỉnh Nghệ An; các huyện Mỹ Hóa, Hậu Lộc, Quan Hóa, Lương Chính, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Quảng Địa, Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đều là đất núi và thung lũng, đinh không có nhiều, xin quy cho các phủ kiêm lý.

- Xin đình đặt các trạch để tiện cho khách đi buôn.

- Điền địa dân đinh bớt ra thêm vào, do tỉnh làm sổ sách, giao cho dân chấp chiểu.

Tháng 9 năm 1850, Đăng Giai tâu trình tỉnh Thanh 7 việc: Bán thóc gạo cho dân đói; hoãn thu thuế vụ hạ; tha hết thuế thiếu; hoãn bắt điền lính; bỏ tên biên hão trong sổ đinh; khơi nạo đường sông. Dời phủ lỵ Tĩnh Gia đến làng Liên Xá, huyện Ngọc Sơn… Vua đều nghe theo15. Đăng Giai lại xin can chữa cho tỉnh Thanh nhiều việc khi ông ở vị trí này.

Thời kỳ Hữu Kỳ kinh lược Đại sứ, ông được vua đánh giá như sau: “Đăng Giai mang cờ tiết đi xét hỏi dân tình, kinh lý châu huyện, nêu người thanh liêm, tài năng, đuổi kẻ tham nhũng, tha các thuế, vỗ yên dân điêu háo. Đến đây đời sống dân thừa thãi, trộm cướp được yên lặng, đời xưa khen quan lại có chiến tích hay cũng không hơn thế, cho nên đặc biệt xuống dụ hậu gia khen ngợi. Đặc cách thưởng một cái bài đeo bằng ngọc tốt chạm khắc hoa mai, một đồng kim tiền hạng lớn có chữ “Vạn thế vĩnh lại” và nhiễu, sâm, quế…”16. 

Tháng 8 năm 185117: Vua cho là dân Hữu Kỳ nỗi khổ của dân mới hơi tỉnh lại, ra lệnh cho nguyên kinh lược sứ là Nguyễn Đăng Giai đổi đi lĩnh chức Tổng đốc Hà - Ninh vẫn sung kinh lược Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng. Vả dụ lấy ý cứu chữa cho quân dân, sửa sang bờ cõi.

Cũng trong tháng 8 năm 1851, Khâm sai kinh lược các tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Nguyễn Đăng Giai xin điều động lính mộ các tỉnh Hà Nội, Sơn Tây, Bắc Ninh đến Lạng Sơn để phòng sai phái, rút giản binh về. Vua theo lời tâu.

Năm 1851, khi giặc ở Quảng Tây qua cướp phá ở Cao Bằng, Lạng Sơn, vua cử Đăng Giai làm Tổng đốc Hà - Ninh, kiêm sung Hà Ninh, Ninh Thái, Lạng Bằng. Kinh lược Đại sứ, Đăng Giai dâng 5 điều sự trù tính công việc ở biên giới: xin đưa thư cho Tuần phủ Quảng Tây để trù làm và sắc cho các tỉnh chọn lính, tha dù tội lưu, cho làm quân tiền khu để gắng báo hiệu, bãi lưu quan, đặt thổ quan sai chọn thổ binh để tiếp ứng,… (lời tâu nhiều nội dung, chỉ ghi tóm tắt một số điểm) cho cương giới được bền vững.

Ông tiến quân đến Lạng Sơn, bắt được 3 tên bè lũ giặc là Trần Tường, Hoàng Ngọc Quang, Đặc Kim Long đóng cũi đưa về kinh, tên đầu sỏ giặc là Tam Đường Lý Văn Xương đầu hàng, tâu xin khu xử. Lại trình bày 3 việc miền Bắc: 1. Lượng đặt đồn lớn ở ven biên giới; 2. Xin chia ghép Tam Đường làm bang Hướng Nghĩa; 3. Xin tha miễn thuế cho các huyện châu bị giặc cướp bóc, khiến cho đoàn kết để ngăn phòng… Vua bằng lòng, chuẩn cho thực thụ.

Tự Đức năm thứ 6 (1853), Đăng Giai xin về thăm cha mẹ, vua cho 40 lạng bạc, dụ lấy hiếu để khuyên trung. Vua hỏi dân và việc biên giới. Đăng Giai thưa mới làm được 5 phần. Vua nói đấy là việc của ngươi chưa làm xong. Đăng Giai thưa rằng: Thần một hơi thở hãy còn chỉ mưu để báo đáp ơn trên. Rồi sung kinh lý Hà - Ninh, đi phó sứ, vẫn lĩnh Tổng đốc Hà - Ninh kiêm coi công việc ở Ninh Thái, Lạng Bằng. Kỳ đại kế năm ấy, thưởng một cái kim khánh hạng lớn có chữ “Liêm bình cần cán”.

Tự Đức năm thứ 7 (1854), giặc Tống ở nước Thanh quấy nhiễu ở Cao Bằng, Đăng Giai đem binh, tượng tiến đánh, cùng Tuần phủ Lạng Bằng là Phan Khắc Thận nghĩ tâu 5 điều về việc phòng giữ biên giới.

Năm 1854, Nguyễn Đăng Giai tâu: Lạng Sơn, Cao Bằng có nhiều ngả giáp nước Thanh, xin đặt các đồi canh và đài đốt khói lửa báo hiệu, tùy thế đắp tường và cắm rào xung quanh để tự giữ lấy; và chọn mỗi tổng một người làm thiên hộ… cấp cho súng ống.

Tự Đức năm thứ 7 (1854), mùa thu, Đăng Giai bị bệnh xin về, rồi chết tại Hà Nội. 

Vua dụ rằng: “Đăng Giai đã từng thờ 3 triều (Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức), trung cần một tiết. Ra ngoài nhận coi một địa phương, vào kinh tham dự vào việc cơ mật, đã hơn 20 năm nay từ khi mang cờ tiết ra sai phái, cúi mình làm hết sức khó nhọc, sửa sang việc biên cương, xông pha lam chướng, nhọc mãi thành mệt, lâu ngày thành bệnh nặng, đã từng sai ban cho vị thuốc ở thượng phương (thuốc của vua dùng) để mong giữ được thân có bệnh, cố gắng theo việc nhà vua, ngờ đâu lại chết, thương tiếc biết bao? Vả người làm tội, chăm làm việc đến chết, thì sự báo đức đền công, tất có số khác. Huống chi là kẻ thế thần, đời đời làm quan trong nước, trọn ở lòng trẫm, thực nên hậu gia diễn chương khen thưởng để nêu người trung tiết, chuẩn cho tặng là Thiếu bảo, tên thụy là Văn”.

Tự Đức thứ 11 (1858), liệt vào thờ ở đền Hiền Lương. Đại Nam liệt truyện, Quốc sử quán triều Nguyễn còn chép: “Đăng Giai xuất thân là thế thần, được vua để ý chọn cất lên, trải qua làm quan trong triều, ngoài quận, dựng được nhiều mưu kế sáng suốt, công nghiệp kể cũng rực rỡ. Nay đọc những chương sớ tâu thì kiến thức lúc bình sinh, đầy rẫy ra ở lời nói, tuy bề tôi có danh tiếng đời xưa cũng không hơn được”.

Trong 54 năm, Đăng Giai chủ yếu làm quan đầu tỉnh ở từ Nghệ An trở ra, có công lớn trong việc tiễu trừ phỉ; quan tâm đến nâng cao đời sống nhân dân; có công trong việc đắp đê các hệ thống sông. 

Con Nguyễn Đăng Hành, Nguyễn Đăng Hộ, Nguyễn Đăng Đống.

Nguyễn Đăng Đống con trai út của Nguyễn Đăng Tuân. Tự Đức năm thứ 4 (năm 1851), Nguyễn Đăng Đống kết hôn với công chúa Xuân Hòa (tên Nguyễn Phúc Thục Tư), con gái thứ 43 của vua Minh Mạng, thụ chức Phò mã Đô úy, làm quan đến chức Phú Doãn Thừa Thiên. Nguyễn Đăng Đống hiện có một phái đang sinh sống ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang lưu giữ được sắc phong của nhà vua cho công chúa Xuân Hòa (bằng đồng)**

Nguyễn Đăng Hành, Nguyễn Đăng Củ, Nguyễn Đăng Cư, nối tiếp truyền thống dòng họ                            

Nối các đời làm quan, các con cháu họ Nguyễn Đăng tiếp tục có nhiều đóng góp cho triều đình nhà Nguyễn và tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam.

1. Nguyễn Đăng Hành
Ông là con trai đầu của Thượng thư Nguyễn Đăng Giai, người ôn hòa, văn nhã, thích đọc sách.

Tự Đức năm thứ 1 (1848), đỗ Tiến sĩ, cấp bổ Tập hiền viện Biên tu, rồi thăng lên Thị độc, lĩnh Án sát tỉnh Quảng Ngãi. Tự Đức năm thứ 14 (1862), Đăng Hành được thăng lên Hồng Lô Tự khanh, lĩnh Bố Chính sứ tỉnh Khánh Hòa. Tự Đức, năm thứ 15 (1863), khi bọn phỉ của nước Thanh cướp phá các tỉnh đồng bằng trung du Bắc Bộ, ông theo đi quân thứ ở Nam Đạo, gặp nhiều bọn giặc phỉ ở Bắc Ninh nhiễu động thông với giặc biển ở Quảng Yên, quan quân tiến đánh, Đăng Hành sung Bắc thứ thương biện quân vụ…

Vốn có truyền thống dòng họ có nhiều đời làm quan, Đăng Hành bảo rằng: “Nhà ta đời đời chịu ơn nước, nên để lòng địch kẻ đáng giận. Huống chi Bắc Kỳ là nơi của tiên quân ta đã trị nhậm trước, ơn trạch để lại hãy còn, chuyến đi này tất phải đốc suất quân nghĩa dũng hăng hái, hết sức trừ bỏ giặc để nay báo hiệu”. Khi đến nơi, mộ họp, người tranh nhau theo đến. Ông có công lớn trong tiêu diệt giặc phỉ đang làm mưa làm gió thời bấy giờ, đã đánh thắng luôn 13 trận. Tuy thế, quân triều đình bấy giờ quân lính chưa mạnh, nên bọn phỉ cũng đã gây ra nhiều tổn thất cho quân triều đình. Một hôm ở địa phương Đông Hồ, phủ Thuận Thành, gặp giặc tiến đánh, vì không có quân viện trợ, ông bị giặc giết chết. Nguyễn Đăng Hộ, em Nguyễn Đăng Hành là con Nguyễn Đăng Giai coi quản đạo quân Nguyễn, mộ thêm quân nghĩa dõng để giết giặc báo thù. Vua sai cân nhắc cho hàm Thị giảng, cấp cho tiền kho để mộ quân18. Nguyễn Đăng Hộ cũng được tin cậy, khi giặc đầu hàng, giao cho Đăng Hộ vặn hỏi xem xét, rồi cho hàng. Đăng Hộ tiếp tục về Thái Nguyên tiếp tục dẹp phỉ.

Đăng Hành chết trận, vua truy thụ hàm Bố Chính sứ. 

Tự Đức, năm thứ 33 (1880), chuẩn cho ở đền Trung Nghĩa.

2. Nguyễn Đăng Củ

Theo sách Quốc triều Hương khoa lục: Nguyễn Củ, đậu kỳ thi Hương khoa Giáp Thân, Phúc Kiến năm thứ 1 (1884). Sách chép Nguyễn Củ, nhiều đời thi đậu. Cháu nội Nguyễn Đăng Giai, con Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hành. 

Nguyễn Đăng Củ có 3 người con: Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Đăng Kiểm, Nguyễn Đăng Cư. Bà Nguyễn Thị Châm là chính thất cụ Võ Khắc Triển. Võ Khắc Triển là vị tiến sĩ nho học cuối cùng của Việt Nam. Sách Quốc triều Hương khoa lục chép: Ông đậu kỳ thi Hương khoa Nhâm Tý, Duy Tân năm thứ 6 (1912). Thi đậu Tiến sĩ khoa Kỷ Mùi (1919). Làm quan chức Thừa chỉ (hàm Tòng ngũ phẩm ngang Thị giảng, chức quan giảng sách cho vua và thái tử), sung Thừa phái bộ Lại.

Nguyễn Đăng Kiểm hiện con cháu đang ở tại ngôi nhà dòng họ Nguyễn Đăng, làng Phù Chánh, từ đời Nguyễn Đăng Tuân với nhà thờ Nguyễn Đăng và tấm bình phong được vua Tự Đức ban tặng.

3. Nguyễn Đăng Cư

Nguyễn Đăng Cư đậu kỳ thi Hương, khoa Mậu Ngọ, Khải Định năm thứ 3 (1818). Khoa này là khoa thi Hương cuối cùng. Ông đậu năm 20 tuổi. 

Sách Quốc triều Hương khoa lục chép: Nguyễn Cư con Cử nhân Nguyễn Củ, cháu cố kinh lược Đại sứ Nguyễn Đăng Giai, cháu nội Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hành. Nguyễn Đăng Cư đậu Phó bảng năm 1919. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nguyễn Đăng Cư khâm phục chính sách đại đoàn kết của Hồ Chủ tịch lên chiến khu đóng góp sức mình vào cuộc kháng chiến chống Pháp.

Quảng Bình là vùng đất đã sinh ra nhiều nhân vật lịch sử kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Nhiều làng, nhiều dòng họ có nhiều khoa bảng nổi tiếng. Chúng ta đã biết nhiều về các dòng họ “Bát danh hương: “Sơn, Hà, Cảnh, Thổ; Văn, Võ, Cổ, Kim”, nhưng còn nhiều làng, nhiều dòng họ nổi tiếng khác nữa mà chúng ta chưa biết đầy đủ, chưa nghiên cứu. Họ Nguyễn Đăng, làng Phù Chánh, huyện Lệ Thủy là dòng họ nổi tiếng từ Bắc Ninh vào. Theo những tư liệu đang lưu ở họ Nguyễn Đăng: Từ năm 1646 đến năm 1848, dòng họ Nguyễn Đăng có 12 vị đỗ đại khoa, trong đó có: 1 Trạng nguyên,1 Thám hoa, 2 Hoàng giáp, 8 Tiến sĩ. Đến năm 1819 có 1 Phó bảng.

Dòng họ Nguyễn Đăng ở huyện Lệ Thủy 5 đời nối quan: có 2 Hiệp biện Đại học sĩ, 2 Tiến sĩ, 1 Phó bảng, 1 Cử nhân.

Họ Nguyễn Đăng ở làng Phù Chánh, huyện Lệ Thủy và nhiều chi nhánh ở nhiều tỉnh.

Nguyễn Đăng Tuân, Nguyễn Đăng Giai là những danh thần triều Nguyễn được sử sách đánh giá cao: Có công đối với đất nước, thương yêu nhân dân, đạo đức trong sáng, để lại những di tích lịch sử (như tháp Hòa Phong ở bờ hồ Hà Nội hiện nay còn tồn tại), thiết nghĩ nên có tên đường ở Quảng Bình mang tên hai ông.

Chúng tôi được biết ở thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao công lao và sự nghiệp của ông đối với đất nước, nên đã có tên đường Nguyễn Đăng Giai ở phường Thảo Điền, quận 2.

Qua những tư liệu trên đây, có thể chưa đầy đủ, nhưng rõ ràng đây là dòng họ nổi tiếng, có công lớn trong một thời kỳ của vương triều Nguyễn, gặp muôn vàn khó khăn trong nước, trong việc tiêu trừ bọn phỉ ở các tỉnh đồng bằng trung du Bắc Bộ, các tỉnh biên giới phía Bắc, trong việc lập các đơn vị hành chính, đắp đê, trị thủy... Những công lao to lớn đó đã góp phần làm rạng rỡ thêm vùng đất địa linh nhân kiệt quê hương Quảng Bình.***
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* Những tư liệu trên chủ yếu trong sách Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện và tư liệu của dòng họ Nguyễn Đăng con cháu đang giữ.
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